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Bảng 1. Thống kê số lượng minh chứng về bài báo, đề tài, sách/ giáo trình, danh hiệu thi đua 

 

Năm 

Số bài báo  

trên tạp chí 

Bài báo hội 

thảo khoa học 

Đề tài khoa học Sách/giáo trình Danh hiệu thi đua, 

khen thưởng 

Trong 

nước 

Quốc 

tế 

ISI/ 

Scopus 

Trong 

nước 

Quốc 

tế 

Cấp 

trường 

Cấp 

bộ 

NN/ 

Nafoted 

Chuyên 

khảo 

Giáo 

trình 

Tham 

khảo 

CSTĐ Giấy 

khen 

Bằng 

khen 

2020 1 - - - - - - -  - -    

2021 1 - - - - - - - 1 - 2    

2022 1 - - 2 - - - - 1 - 3 1 1  

2023 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 1 

2024 - - - - - - - -  - 1    

Tổng 4 0 0 2 0 0 0 0 2 1 6 2 2 1 

Ghi chú: Số lượng bài báo: tính cả bài báo tại hội thảo trong nước, quốc tế; chỉ tính số đề tài khoa học với chức danh chủ nhiệm 

Các minh chứng bài báo, đề tài khoa học được sắp xếp theo thứ tự năm và phải phù hợp với số lượng thống kê trong bảng trên 

  



1. Danh mục các bài báo (từ năm 2020-2024) 

1. 1. Bài báo Quốc tế  

1.2. Bài báo trong nước  

TT Tên công trình 
Năm 

công bố 
Tên tạp chí 

1 Ảnh hưởng của thức ăn nuôi vỗ và kích dục tố đến kết quả 

sinh sản của cá Măng sữa (Chanos chanos Forsskal, 1775) 

(TGC) 

2020 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 

22/ 2020. 

2 Ảnh hưởng của tỷ lệ và tần suất cho ăn lên tăng trưởng, tỷ 

lệ sống, hệ số chuyển đổi thức ăn của cá Măng sữa (Chanos 

chanos Forsskål, 1775) giai đoạn cá hương lên cá giống. 

(TGC) 

2021 Tạp chí KHCN Thuỷ sản – Trường Đại học thuỷ 

sản Nha Trang. Số 01/2021. 

3 Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái của cá măng sữa 

Chanos chanos (Forsskal, 1775) tại khu vực Bắc Trung Bộ 

(ĐTG) 

2022 Tạp chí NN&PTNT Số CĐ tháng 10/2022 ISSN 

1859-4581 

 

4 Xác định khẩu phần ăn cá măng Chanos chanos Forsskål, 

1775) trong nuôi ghép với tôm thẻ chân trắng 

(Litopennaeus vannamei Boone, 1931) (ĐTG) 

2022 
Tạp chí NN&PTNT Số CĐ tháng 10/2022 

ISSN1859-4581 

5 Genetic diversity of Chanos chanos (Forsskal, 1775) from 

natural population in Vietnam (ĐTG) 

2022 Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vol.5, 

No.2, 2022; ISSN 2588-1299 

6 Spawning season of milkfish chanos chanos (forsskål, 

1775) in the nature (ĐTG) 

2023 Academia journal of biology 2023, 45(2): 123–134 

Doi: 10.15625/2615-9023/18228  

 

1.3. Bài báo Hội thảo khoa học 



 a) Hội thảo quốc tế 

b) Hội thảo trong nước 

2. Danh mục đề tài NCKH 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, trường) 

Trách nhiệm tham 

gia trong đề tài 

     

 

3. Danh mục sách, giáo trình 

TT Tên sách Tác giả 

(CB/ĐTG) 

Năm xuất 

bản 

Nhà xuất bản 

1 Khoa học tự nhiên 6 (Sách giáo khoa)  ĐTG 2021 Nxb Giáo dục Việt Nam 

2 Khoa học tự nhiên 6 (Sách giáo viên) ĐTG 2021 Nxb Giáo dục Việt Nam 

3 Khoa học tự nhiên 6 (Sách bài tập) ĐTG 2021 Nxb Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học tự nhiên 7 (Sách giáo khoa) ĐTG 2022 Nxb Giáo dục Việt Nam 

5 Khoa học tự nhiên 7 (Sách giáo viên) ĐTG 2022 Nxb Giáo dục Việt Nam 

6 Khoa học tự nhiên 7 (Sách bài tập – Tập 1+2) ĐTG 2022 Nxb Giáo dục Việt Nam 

7 Khoa học tự nhiên 7 (Sách giải BT – Tập 1+2) ĐTG 2022 Nxb Giáo dục Việt Nam 

8 Lý luận và phương pháp dạy học sinh học ĐTG 2023 Nxb Trường Đại học Vinh 

9 Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 8 ĐTG 2024 Nxb Giáo dục Việt Nam 

 


